
MALEExNo Name Sex BirthDate Pic 

FE01-0004 Nguyễn Quang Trung Male 20-05-1989 

  

FE01-0007 Đinh Xuân Dũng Nam 26-01-1987 

  

FE01-0014 Hà Minh Đức Anh Male 15-06-1992 

  

FE01-0015 Đinh Văn Tiệp Male 29-09-1992 

  



FE01-0017 Phạm Bình Male 07-11-1992 

  

FE01-0020 Đặng Đình Diện Male 05-09-1992 

  

FE01-0023 Đặng Minh Đức Male 23-10-1992 

  

FE01-0024 Phạm Văn Đông Male 01-11-1991 

  



FE01-0027 Trần Thùy Linh Female 22-10-1986 

  

FE01-0030 Doãn Thị Thúy Loan Female 27-06-1988 

  

FE01-0037 Hồ Đức Mạnh Male 09-05-1992 

  

FE01-0038 Nguyễn Văn Thắng Male 24-09-1993 

  



FE01-0039 Nguyễn Tiến Thành Male 06-10-1993 

  

FE01-0040 Nguyễn Thị Huế Female 16-03-1993 

  

FE01-0041 Nguyễn Tiến Thành Male 07-11-1993 

  

FE01-0045 Đặng Thanh Ngọc Male 11-06-1992 

  



FE01-0046 Nguyễn Phi Long Male 20-04-1986 

  

FE01-0052 Nguyễn Đình Phi Male 20-02-1993 

  

FE01-0054 Nguyễn Huy Thường Male 23-02-1988 

  

FE01-0055 Vũ Long Hải Male 16-11-1993 

  



FE01-0058 Lê Quang Phú Male 27-11-1992 

  

FE01-0064 Hà Quang Thái Male 16-09-1993 

  

FE01-0065 Ngô Mạnh Hà Lâm Male 06-02-1983 

  

FE01-0068 Trác Quang Hòa Male 18-04-1985 

  



FE01-0071 Lê Quang Hoàn Male 03-02-1989 

  

FE01-0072 Nguyễn Mạnh Quyết Male 04-06-1993 

  

FE01-0073 Đặng Văn Học Male 26-08-1983 

  

FE01-0074 Trần Duy Xuyên Male 28-10-1990 

  



FE01-0078 Nguyễn Công Linh Male 21-09-1992 

  

FE01-0081 Nguyễn Anh Văn Male 15-10-1990 

  

FE01-0082 Nguyễn Văn Sáng Male 08-10-1993 

  

FE01-0083 
Nguyễn Mạnh 

Trường 
Male 11-06-1991 

  



FE01-0087 Hoàng Minh Đường Male 09-12-1993 

  

FE01-0088 Nguyễn Quốc Hưng Male 06-11-1992 

  

FE01-0089 Vũ Đức Quý Male 13-10-1993 

  

FE01-0090 Nguyễn Thành Nam Male 14-10-1993 

  



FE01-0092 Vũ Đức Huy Male 10-10-1985 

  

FE01-0094 Trịnh Bá Quý Male 11-09-1988 

  

FE01-0096 Trần Văn Mỹ Male 11-12-1992 

  

FE01-0097 Đào Minh Đức Male 26-09-1989 

  



FE01-0098 Lý Văn Hiếu Male 26-06-1992 

  

FE01-0103 Bùi Trung Hiếu Male 10-04-1992 

  

FE01-0108 
Trần Lương Tuấn 

Anh 
Male 26-12-1992 

  

FE01-0109 Phí Văn Quang Male 28-10-1990 

  



FE01-0110 Nguyễn Thị Việt Female 27-01-1987 

  

FE01-0112 Hoàng Trọng Lộc Male 07-10-1993 

  

FE01-0114 Khuất Quang Giang Male 24-08-1992 

  

FE01-0118 Vũ Danh Việt Male 27-03-1993 

  



FE01-0119 Đỗ Văn Thảnh Male 12-09-1984 

  

FE01-0125 Nguyễn Sỹ Hiếu Male 14-10-1993 

  

FE01-0127 Đào Hoàng Thái Sơn Male 13-10-1993 

  

FE01-0129 Mai Văn Đức Male 23-12-1993 

  



FE01-0130 Nguyễn Anh Phúc Male 20-03-1992 

  

FE01-0131 Phan Hữu Kiên Male 12-06-1992 

  

FE01-0139 Lưu Đức Thắng Male 28-07-1992 

  

FE01-0141 
Nguyễn Thị Mỹ 

Trang 
Female 15-02-1986 

  



FE01-0142 Hoàng Thị Gien Ly Female 22-05-1986 

  

FE01-0150 Nguyễn Hà Thanh Male 21-01-1993 

  

FE01-0154 Nguyễn Duy Cương Male 24-07-1989 

  

FE01-0158 Bùi Thị Thơm Female 10-08-1984 

  



FE01-0162 Lê Thị Len Female 21-08-1993 

  

FE01-0178 Trần Văn Hoan Male 18-05-1978 

  

FE01-0180 Nguyễn Xuân Trường Male 15-04-1990 

  

FE01-0182 Nguyễn Tú Nam Male 04-03-1993 

  



FE01-0184 Doãn Thị Hòe Female 14-12-1986 

  

FE01-0186 Vũ Văn Nhân Male 02-03-1992 

  

FE01-0189 Nguyễn Văn Hảo Male 05-09-1987 

  

FE01-0194 Nguyễn Sinh Hiệp Male 16-03-1992 

  



FE01-0195 Lê Thị Lan Hương Female 31-01-1983 

  

FE01-0196 Lê Tuấn Sơn Male 22-09-1992 

  

FE01-0200 Lê Văn Quân Male 31-03-1993 

  

FE01-0202 Nguyễn Quỳnh Nga Female 14-01-1993 

  



FE01-0203 Phạm Long Quân Male 08-05-1988 

  

FE01-0206 Nghiêm Thị Nguyệt Female 02-04-1986 

 

FE01-0208 Bùi Thị Thu Phương Female 15-12-1983 

  

FE01-0210 Phạm Xuân Duy Male 22-07-1992 

  



FE01-0211 Đỗ Như Thuận Male 11-06-1983 

  

FE01-0219 
Phan Nguyễn Việt 

Đức 
Male 31-07-1993 

  

FE01-0221 Đinh Duy Thanh Male 05-12-1992 

  

FE01-0222 Nguyễn Hoàng Dũng Male 12-06-1992 

  



FE01-0225 Lương Thế Vinh Male 14-11-1991 

  

FE01-0226 Võ Hải Nam Male 28-01-1989 

  

FE01-0229 
Nguyễn Thị Thanh 

Dung 
Female 03-11-1991 

  

FE01-0230 
Nguyễn Thị Phương 

Anh 
Female 09-08-1984 

  



FE01-0232 Vũ Thị Thúy Hoàn Female 09-09-1985 

  

FE01-0233 Vũ Đỗ Din Male 17-06-1983 

  

FE01-0234 Trần Hoàng Long Male 28-12-1993 

  

FE01-0236 Phạm Hùng Cường Male 02-08-1992 

  



FE01-0237 Nguyễn Tuấn Vinh Male 28-01-1990 

  

FE01-0238 Thạch Thọ Diện Male 17-11-1992 

  

FE01-0240 
Nguyễn Thị Phương 

Thúy 
Female 15-03-1992 

  

FE01-0242 Bùi Văn Khôi Male 21-03-1982 

  



FE01-0246 Bùi Trọng Hiếu Male 10-09-1992 

  

FE01-0247 Vũ Hồng Hiệp Male 13-01-1993 

  

FE01-0248 Lê Quang Anh Male 24-02-1985 

  

FE01-0250 Triệu Đức Phương Male 15-06-1992 

  



FE01-0253 Hoàng Công Thắng Male 28-10-1991 

  

FE01-0256 Nguyễn Tuấn Hải Male 07-11-1992 

  

FE01-0258 Phạm Ngọc Hà Male 21-12-1981 

  

FE01-0260 Nguyễn Thành Trung Male 15-02-1992 

  



FE01-0261 Trần Minh Đức Male 14-09-1983 

  

FE01-0263 Nguyễn Hữu Thắng Male 04-09-1992 

  

FE01-0266 Lê Quang Hoan Male 14-11-1984 

  

FE01-0267 Phạm Ngọc Mạnh Male 20-08-1992 

  



FE01-0269 Vũ Quốc Huy Male 10-08-1993 

  

FE01-0270 Đào Thanh Cầm Male 18-01-1992 

  

FE01-0276 Nguyễn Đình Bảo Male 02-06-1989 

  

FE01-0277 Đinh Thị Hoa Female 30-06-1991 

  



FE01-0283 Trần Anh Đức Male 07-09-1991 

  

FE01-0284 Bùi Duy Sơn Male 14-02-1992 

  

FE01-0289 Bùi Minh Thự Male 10-01-1992 

  

FE01-0292 Lê Hoài Nam Male 29-08-1992 

  



FE01-0297 Lê Văn Tiến Male 22-03-1993 

  

FE01-0298 Đỗ Quốc Trung Male 24-11-1982 

  

FE01-0303 Ngô Thanh Xuân Male 02-06-1985 

  

FE01-0308 Nguyễn Đức Vĩnh Male 04-03-1984 

  



FE01-0314 Bùi Ngọc Trâm Female 04-06-1993 

  

FE02-0002 Nguyễn Hữu Hoàng Male 12-03-1988 

  

FE02-0019 
Nguyễn Văn Quốc 

Bảo 
Male 17-09-1993 

  

FE02-0023 Hồ Văn Hiệu Male 15-09-1990 

  



FE03-0004 Đặng Thế Cường Male 16-06-1991 

  

FE03-0013 Phạm Tiến Duật Male 15-06-1991 

  

FE03-0017 
Phạm Trần Thanh 

Phong 
Male 12-02-1991 

  

FE03-0020 Lê Anh Khoa Male 17-11-1988 

  



FE03-0023 Hoàng Quân Bảo Male 28-05-1993 

  

FE03-0028 
Nguyễn Ngọc Minh 

Hoàng 
Male 11-05-1989 

  

FE03-0031 Hà Cao Thắng Male 19-02-1992 

  

FE03-0037 Vũ Thiên Vũ Male 05-08-1993 

  



FE03-0039 Nguyễn Thế Anh Male 30-03-1991 

  

FE03-0040 Tạ Huy Đằng Male 19-04-1989 

  

FE03-0045 Huỳnh Thanh Phong Male 03-10-1990 

  

FE03-0048 Đỗ Tiến Đạt Male 08-11-1992 

  



FE03-0051 Nguyễn Hữu Nam Male 11-08-1990 

  

FE03-0053 Hà Xuân Hoàn Male 26-03-1987 

  

FE03-0054 Nguyễn Hoài Bảo Male 20-10-1992 

  

FE03-0057 
Nguyễn Huy Hoài 

Bảo 
Male 22-08-1991 

  



FE03-0058 Trần Mạnh Cung Male 07-11-1985 

  

FE03-0059 Lê Thị Phượng Anh Female 09-01-1986 

  

FE03-0060 
Phạm Đình Vũ 

Phương 
Male 01-01-1990 

  

FE03-0061 Nguyễn Phi Công Male 16-09-1993 

  



FE03-0064 Trương Quang Tú Male 26-08-1992 

  

FE03-0071 Trần Hữu Thiện Male 10-02-1984 

  

FE01-0061 Nguyễn Đức Hiếu Male 12-08-1989 

  

FE01-0101 Phùng Nhật Huy Male 22-12-1992 

  



FE02-0013 Văn Thị Thu Hương Female 08-09-1984 

  

 


